
Trình độ Chuyên ngành

I

1 Phan Thương Huyền 12/05/1997 Xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh Đại học Giáo dục mầm non

2 Nguyễn Thị Mỹ Linh 01/10/1997 Xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh Đại học Giáo dục mầm non

3 Võ Thị Nguyệt 10/10/1984 Xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh Đại học Giáo dục mầm non

4 Nguyễn Thị Hải Yến 15/11/1997 Thị trấn Xuân An, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh Đại học Giáo dục mầm non

5 Trần Thị Điệp 18/10/1988 Xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh Cao đẳng Sư phạm mầm non

6 Phạm Thị Trà 19/05/1999 Thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh Cao đẳng Giáo dục mầm non

7 Phan Thị Trà Giang 26/10/1999 Xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh Đại học Giáo dục mầm non

8 Nguyễn Thị Trang 28/05/1994 Xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh Cao đẳng Giáo dục mầm non

9 Trần Thị Loan 27/07/1993 Xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh Cao đẳng Giáo dục mầm non

10 Trần Thị Thanh Tâm 20/07/1993 Xã Xuân Thành, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh Cao đẳng Giáo dục mầm non
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11 Nguyễn Thị Thu Hiền 10/01/1992 Xã Xuân Liên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh Đại học Giáo dục mầm non
Con 

thương 

binh

12 Lê Thị Anh 06/02/1994 Xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh Đại học Giáo dục mầm non

13 Nguyễn Thị Hạnh 23/08/1998 Xã Cổ Đạm, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh Đại học Giáo dục mầm non

14 Bùi Thị Lê Dung 07/09/1992 Phường Quán Bàu, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Đại học Giáo dục mầm non

15 Võ Thị Kim Chi 15/01/1996 Xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh Đại học Giáo dục mầm non

16 Trần Thị Lành 28/02/1992 Xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh Đại học Sư phạm mầm non

17 Nguyễn Thị Kim Anh 02/07/1996 Xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh Đại học Giáo dục mầm non

18 Thạch Thị Lê Na 20/08/1988 Phường Đông Vĩnh, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Đại học Giáo dục mầm non

19 Nguyễn Thị Mơ 27/05/1996 Xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh Đại học Giáo dục mầm non

20 Trần Thị Thu Hà 26/10/1989 Xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh Cao đẳng Giáo dục mầm non

21 Phan Quỳnh Nga 23/01/2000 Xã Hưng Lợi, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An Cao đẳng Giáo dục mầm non

22 Phan Thị Quỳnh Ngân 16/05/1999 Xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh Đại học Giáo dục mầm non

23 Trần Thị Huế 08/03/1997 Xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh Cao đẳng Giáo dục mầm non

24 Nguyễn Thị Khánh Hoài 09/09/1989 Xã Xuân Hội, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh Đại học Giáo dục mầm non
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25 Trần Thị Thảo Nguyên 09/10/1998 Xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh Đại học Giáo dục mầm non

26 Nguyễn Thị Ánh Linh 19/12/1999 Xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh Cao đẳng Giáo dục mầm non

27 Trần Thị Hòa 03/07/1997 Xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh Đại học Giáo dục mầm non

28 Đào Thị Hằng 28/06/1992 Xã Xuân Lam, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh Cao đẳng Giáo dục mầm non

29 Nguyễn Thị Trinh 20/10/1990 Xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh Cao đẳng Giáo dục mầm non

30 Nguyễn Thị Loan 26/08/1989 Xã Cương Gián, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh Đại học Giáo dục mầm non

31 Trần Thị Hồng Nhung 29/11/2000 Xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh Cao đẳng Giáo dục mầm non

32 Trần Thị Hiền 24/05/2000 Xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh Cao đẳng

Giáo dục mầm non, 

chương trình chất 

lượng cao

33 Hoàng Thị Thúy 15/08/1998 Xã Vĩnh Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An Đại học Giáo dục mầm non

II

1 Trần Thị Hoài Thương 08/09/1999 Xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh Đại học Giáo dục Tiểu học

2 Hà Thị Hiên 10/03/1999 Thị trấn Tiên Điền, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh Đại học Giáo dục Tiểu học

3 Ngân Thị Thanh 20/06/1998 Xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An Đại học Giáo dục Tiểu học
Dân tộc 

Thái

4 Lữ Ngọc Trinh 19/09/1998 Xã Tri Lễ, huyện Quế Phong, tỉnh Nghệ An Đại học Giáo dục Tiểu học
Dân tộc 

Thái

5 Nguyễn Thị Hậu 19/09/1998 Xã Kim Hoa, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh Đại học Giáo dục Tiểu học

Vị trí việc làm Giáo viên văn hóa tiểu học: 28 người
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6 Trần Thị Huyền 25/04/1995 Xã Xuân Lĩnh, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh Đại học Giáo dục Tiểu học

7 Nguyễn Thị Mỹ Linh 10/02/1997 Xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh Đại học Giáo dục Tiểu học

8 Trần Thị Hoài Trang 02/11/1996 Xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh Đại học Giáo dục Tiểu học

9 Trần Thị Hồng Hạnh 10/07/1987 Xã Châu Nhân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An Đại học Giáo dục Tiểu học

10 Cao Thị Khuyên 26/06/1998 Xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình Đại học Giáo dục Tiểu học

11 Đinh Thị Lệ Dung 03/04/1998 Thị trấn Quy Đạt, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình Đại học Giáo dục Tiểu học

12 Đinh Anh Tuấn 30/07/1994 Xã Yên Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình Đại học Giáo dục Tiểu học

13 Trương Văn Thắng 15/09/1997 Xã Thượng Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình Đại học Giáo dục Tiểu học

14 Đinh Minh Thao 11/12/1992 Xã Hóa Phúc, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình Đại học Giáo dục Tiểu học

15 Đinh Thị Thu Hiền 19/12/1998 Xã Hóa Phúc, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình Đại học Giáo dục Tiểu học

16 Nguyễn Thị Mai Chi 02/10/1999
Phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà 

Tĩnh
Đại học Giáo dục Tiểu học

17 Phạm Thị Hằng 03/09/1991
Phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình 

Dương
Đại học Giáo dục Tiểu học

18 Đinh Thị Huyền Trang 22/01/1998 Xã Trung Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình Đại học Giáo dục Tiểu học

19 Trương Huyền Trang 02/01/1997 Xã Nghi Liên, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Đại học Giáo dục Tiểu học

20 Hoàng Thị Hải Yến 14/05/1998 Xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La Đại học Giáo dục Tiểu học
Dân tộc 

Thái

21 Nguyễn Thị Tú Uyên 04/04/1999 Xã Tam Quang, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An Đại học Giáo dục Tiểu học

22 Đặng Thị Mến 29/09/1996 Xã Xuân Viên, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh Đại học Giáo dục Tiểu học
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23 Trần Thị Ngọc Anh 09/07/1993 Xã Xuân Hải, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh Đại học Giáo dục Tiểu học

24 Nguyễn Thị Thủy 15/08/1988 Xã Thuận Lộc, thị xã Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh Đại học Giáo dục Tiểu học

25 Nguyễn Thị Uyên 05/09/1999 Xã Khai Sơn, huyện Anh Sơn, tỉnh Nghệ An Đại học Giáo dục Tiểu học

26 Trương Thị Yến 23/10/1999 Xã Lục Dạ, huyện Con Cuông, tỉnh Nghệ An Đại học Giáo dục Tiểu học

27 Nguyễn Thị Thủy 20/10/1998 Xã Hưng Hòa, thành phố Vinh, tỉnh Nghệ An Đại học Giáo dục Tiểu học

28 Lê Thị Thái 20/06/1997 Phường Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh Đại học Giáo dục Tiểu học

Danh sách có 61 người./. Nghi Xuân, ngày 14 tháng 10 năm 2021

Nguyễn Hải Nam

CHỦ TỊCH


